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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Thái Nguyên, ngày        tháng 7 năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không
	VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	
	
	


2. Đối với văn bản ban hành mới: 
	THÔNG TƯ SỐ 09/2024/TT-BKHCN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2024
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc xác định nhiệm vụ; tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bao gồm: đề án khoa học, đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ), cấp cơ sở (bao gồm: đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ) sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các nội dung về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước không quy định trong Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan Nhà nước quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan
	Cụ thể hóa đối tượng được áp dụng quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	Chương II
QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	Điều 3. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
	Điều 3 dự thảo Quyết định gồm 11 Khoản, quy định các nội dung:

- Việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quy định nội dung Ủy ban nhân dân ủy quyền cho Sở Khoa học và công nghệ thực hiện một số nội dung quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Quy định việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
- Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Quy định cụ thể về chế độ báo cáo.
-  Quy định cụ thể về công tác kiểm tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Quy định cụ thể về việc thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Quy định cụ thể về việc thay đổi cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ.
- Quy định cụ thể về việc rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ.
- Quy định bổ sung về việc Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

	
	* Khoản 1 (Điều 3 Dự thảo). Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) được thực hiện theo quy định tại Chương II, Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 
	

	Nội dung quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Khoản 1 Điều 8 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng:
Sau khi có kết quả tư vấn của Hội đồng xác định nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng theo Mẫu II.09-QĐ.DMĐH tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

- Khoản 3 Điều 16 Phê duyệt kết quả tuyển chọn:
a) Sau khi nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ; 

- Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ.



- Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Trên cơ sở biên bản và hồ sơ kiểm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định việc thay đổi các nội dung sau:
a) Tên nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm của nhiệm vụ; việc mua sắm thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật liệu;
· b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng: không được thay đổi;
...
d) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: chỉ thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ trong trường hợp có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, giải thể tổ chức chủ trì nhiệm vụ. Tổ chức chủ trì mới phải đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

- Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: ...Trường hợp dẫn đến giảm kinh phí ngoài ngân sách, tổ chức chủ trì phải báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định;

- Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.
	* Khoản 2 (Điều 3 Dự thảo). Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.











b) Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.








c) Quyết định hủy quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.







d) Quyết định việc thay đổi tên nhiệm vụ theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thay đổi kinh phí trong trường hợp làm tăng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thay đổi kinh phí trong trường hợp làm giảm kinh phí ngoài ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.





































đ) Quyết định chấm dứt Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.

	Quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh

	Nội dung quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền:




- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền.

- Điểm a Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền tổ chức rà soát, tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này thành danh mục theo Mẫu I.04-THĐX tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để phục vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

[bookmark: _Hlk171608530]- Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện.

- Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền phải thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian 30 ngày để tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền thông báo tuyển chọn lần 2 trong các trường hợp sau:
a) Khi hết thời hạn thông báo tuyển chọn mà không có hồ sơ đăng ký tuyển chọn;
b) Các hồ sơ không hợp lệ khi tiến hành mở, kiểm tra hồ sơ;
c) Các hồ sơ không đáp ứng yêu cầu tuyển chọn;
d) Hồ sơ được tuyển chọn bị hủy kết quả tuyển chọn theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

- Điểm b Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Hình thức nộp: Trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền.
- Điểm a Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ, trong thời gian không quá 10 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền phải tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.
- Điểm đ Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Đối với các hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày mở hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.


- Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Tổ thẩm định kinh phí có Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền, đại diện cơ quan, đơn vị quản lý tài chính và ít nhất 01 thành viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hoặc ủy viên phản biện của Hội đồng tuyển chọn.

- Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Đối với dự án khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm và nhiệm vụ có tính phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định thành lập Tổ chuyên gia kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ trước khi họp Tổ thẩm định kinh phí. 

- Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả họp Hội đồng tuyển chọn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, thông báo kết quả tuyển chọn theo Mẫu IV.12-TBKQHĐ tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

[bookmark: _Hlk185332586]- Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả tuyển chọn, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng tuyển chọn theo Mẫu IV.13-BCGT.TC tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và nộp tài liệu quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Thông tư này và các tài liệu liên quan khác gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền để tổ chức thẩm định kinh phí.

- Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định kinh phí hoặc ý kiến của tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có), tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí theo Mẫu IV.18-BCGT tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của chủ trì phiên họp thẩm định kinh phí, gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền.

- Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Sau khi kết thúc quá trình tuyển chọn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền có trách nhiệm lưu giữ và quản lý hồ sơ (kể cả hồ sơ không trúng tuyển) theo quy định.

- Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền thực hiện công bố công khai thông tin về kết quả tuyển chọn nhiệm vụ theo quy định (trừ các nhiệm vụ có nội dung chứa bí mật nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định).

- Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có hành vi giả mạo, gian lận hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
[bookmark: tc_16]b) Vi phạm các điều kiện quy định tại Điều 11 Thông tư này;
c) Có sự trùng lắp về kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ các nguồn khác của ngân sách nhà nước;
d) Tổ chức chủ trì không thực hiện quy định tại Khoản 6 Điều 14 hoặc Khoản 1 Điều 16 Thông tư này;
đ) Tổ chức chủ trì đề nghị không thực hiện nhiệm vụ.

- Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền thông báo tới tổ chức chủ trì về việc hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ, nêu rõ các nội dung hủy theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

- Điều 19 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền phê duyệt thuyết minh theo mẫu quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư này và ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

- Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý hoặc theo đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.   

- Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra, quy định số lượng thành viên và thành phần tham gia đoàn kiểm tra.

- Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Trong thời gian 10 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xác nhận khối lượng công việc, kinh phí thực hiện của nhiệm vụ thực hiện theo Mẫu V.02-XN.KLCV và Mẫu V.03-XN.GTKLCV tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

- Điểm a Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Tên nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm của nhiệm vụ; việc mua sắm thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật liệu.





- Điểm b Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN:  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần: thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng: không được thay đổi.

- Điểm c Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Mỗi nhiệm vụ chỉ được gia hạn thời gian 01 lần, thời gian gia hạn không quá 12 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên, không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được xem xét trước khi kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng.

- Điểm đ Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ: chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư này.





- Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Đối với việc thay đổi dự toán kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: Tổ chức chủ trì được phép chủ động thay đổi các nội dung và kế hoạch chi nhưng không được giảm tổng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. Trường hợp dẫn đến giảm kinh phí ngoài ngân sách, tổ chức chủ trì phải báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định.

- Khoản 6 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Đối với các thay đổi khác ngoài quy định tại khoản 3 Điều này do cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Khi nhận được văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, ra thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ.

- Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Tổ chức chủ trì báo cáo bằng văn bản các nội dung đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, nguyên vật liệu, trang thiết bị mua sắm và các nội dung khác (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền để tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường

- Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

- Khoản 2 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền.
- Tại điểm b Khoản 3 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đánh giá, nghiệm thu; xác nhận tình trạng hồ sơ theo theo Mẫu VI.06-PKT.HSĐG tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
- Khoản 4 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền phải thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Điểm c Khoản 2 Điều 25 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Báo cáo thẩm định sản phẩm của Tổ chuyên gia phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền trước phiên họp Hội đồng nghiệm thu ít nhất 01 ngày làm việc để phục vụ cho phiên họp của Hội đồng nghiệm thu.


- Điểm k Khoản 2 Điều 29 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công bố kết quả đánh giá của Hội đồng. Trường hợp hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt” cần xác định rõ những nội dung, sản phẩm đã thực hiện theo hợp đồng để làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét xử lý theo quy định

- Khoản 1 Điều 30 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Trường hợp kết quả nhiệm vụ được đánh giá xếp loại ở mức “Đạt” trở lên: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ lập báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu theo Mẫu VI.12-BC.HĐĐG/NT tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, các sản phẩm, các tài liệu liên quan theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu và nộp về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền.
- Khoản 2 Điều 30 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC đối với nhiệm vụ không hoàn thành.
- Khoản 3 Điều 30 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền tổ chức lấy ý kiến tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn độc lập về kết quả đánh giá, nghiệm thu.
	* Khoản 3 (Điều 3 Dự thảo). Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

a) Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.





b) Tổ chức rà soát, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ để phục vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tra cứu thông tin các nhiệm vụ đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh có liên quan đến đề xuất đặt hàng theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.




c) Thông báo công khai danh mục nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.





d) Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN. Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ lần 2 theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN





























đ) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn đối với các hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại điểm đ Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.



















e) Cử đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ là Tổ trưởng Tổ thẩm định kinh phí theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; cử thành viên tham gia Tổ chuyên gia theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.






















g) Thông báo kết quả tuyển chọn theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; tiếp nhận hồ sơ do tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển nộp theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.




























h) Tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí do tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN;














i) Lưu giữ và quản lý hồ sơ (kể cả hồ sơ không trúng tuyển) theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; thông báo công khai kết quả tuyển chọn nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.















k) Hủy kết quả tuyển chọn theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN (trừ trường hợp huỷ quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ); thông báo tới tổ chức chủ trì về việc hủy kết quả tuyển chọn hoặc hủy quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.
































l) Phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.















m) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; quyết định thành lập đoàn kiểm tra, quy định số lượng thành viên và thành phần tham gia đoàn kiểm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.















n) Xác nhận khối lượng công việc, kinh phí thực hiện của nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN; 











o) Trên cơ sở biên bản kiểm tra, hồ sơ kiểm tra hoặc trường hợp đột xuất để xem xét, quyết định việc thay đổi các nội dung: 
- Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của nhiệm vụ; việc mua sắm thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật liệu theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN: 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo tại điểm b Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN (trừ nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);















- Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); 









- Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN. Trường hợp không nhất trí với việc thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến bằng văn bản đến tổ chức chủ trì nhiệm vụ, trong đó nêu rõ lý do không đồng ý.

p) Đối với việc thay đổi dẫn đến giảm kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: tổ chức chủ trì phải báo cáo bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.










q) Xem xét, quyết định đối với các thay đổi khác theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN



r) Xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:
- Tiếp nhận và xem xét, ra thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.



- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường đối với các nội dung đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, nguyên vật liệu, trang thiết bị mua sắm và các nội dung khác (nếu có) theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.






- Tổ chức lấy ý kiến tư vấn của hội đồng hoặc tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trước khi xem xét, quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.


s) Tiếp nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN; kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đánh giá, nghiệm thu; xác nhận tình trạng hồ sơ và thông báo bằng văn bản để tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện đối với hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN.
















t) Tiếp nhận Báo cáo thẩm định sản phẩm của Tổ chuyên gia phục vụ phiên họp của Hội đồng nghiệm thu theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 25 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN.









u) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý đối với nhiệm vụ xếp loại “ Không đạt” theo quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 29 và Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN.









v) Tiếp nhận báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, các sản phẩm, các tài liệu liên quan theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu đối với nhiệm vụ được đánh giá xếp loại ở mức “Đạt” trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN; tổ chức lấy ý kiến tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn độc lập về kết quả đánh giá, nghiệm thu trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN
	

	- Khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Sau khi có kết quả tư vấn của Hội đồng xác định nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng theo Mẫu II.09-QĐ.DMĐH tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.


	* Khoản 4 (Điều 3 Dự thảo). Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng, hồ sơ gồm có:
a) Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị phê duyệt danh mục;
b) Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ;
c) Bảng kiểm phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ;
d) Tổng hợp kiến nghị của Hội đồng về đề xuất danh mục nhiệm vụ.
	

	- Khoản 2 Điều 16 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN. Hồ sở trình phê duyệt gồm:
a) Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn; Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí; ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có);
b) Báo cáo giải trình của tổ chức chủ trì đối với các ý kiến của Hội đồng tuyển chọn; báo cáo giải trình ý kiến của Tổ thẩm định kinh phí;
c) Hồ sơ nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, Tổ thẩm định kinh phí, Tổ chuyên gia (nếu có);
d) Dự thảo Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu IV.19-QĐ.KQTC tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;
đ) Tài liệu liên quan khác (nếu có).
	* Khoản 5 (Điều 3 Dự thảo). Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ:
Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ gồm có:
a) Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ
b) Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn; Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí; ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có);
c) Báo cáo giải trình của tổ chức chủ trì đối với các ý kiến của Hội đồng tuyển chọn; báo cáo giải trình ý kiến của Tổ thẩm định kinh phí;
d) Hồ sơ nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, Tổ thẩm định kinh phí, Tổ chuyên gia (nếu có);
[bookmark: bieumau_ms_4_19_qd]đ) Dự thảo Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu IV.19-QĐ.KQTC tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BKHCN;
e) Tài liệu liên quan khác (nếu có).
	Quy định cụ thể về trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ và nội dung trình phê duyệt trong việc trình hồ sơ phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

Quy định trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc hoàn thiện hồ sơ phục vụ trình phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;



	Không quy định
	Khoản 6 (Điều 3 Dự thảo). Chế độ báo cáo
a) Báo cáo định kỳ
Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm báo cáo 06 tháng một lần kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng (về nội dung, tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí) với Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.  
Trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thực hiện việc báo cáo tiến độ từ 02 lần trở lên thì sẽ bị tạm dừng cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
b) Báo cáo đột xuất
Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm báo cáo đột xuất trong các trường hợp sau:
- Báo cáo bằng văn bản với Sở Khoa học và Công nghệ trước ít nhất 02 ngày làm việc khi thực hiện các nội dung như: cấp phát vật tư, cây giống, con giống; bàn giao nguyên vật liệu, thiết bị; nghiệm thu, bàn giao kết quả các gói thầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu sản phẩm, mô hình là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu cấp cơ sở (tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ). Trong trường hợp cần thiết, để phục vụ công tác quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ có thể cử cán bộ tham dự để kiểm tra, giám sát.
- Báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền theo quy định.
	Quy định về chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

	- Khoản 1 Điều 20 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý hoặc theo đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
- Khoản 2 Điều 20 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra, quy định số lượng thành viên và thành phần tham gia đoàn kiểm tra.
- Khoản 3 Điều 20 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Nội dung kiểm tra, đánh giá: Đoàn kiểm tra, đánh giá về: nội dung, sản phẩm đã và đang thực hiện; tiến độ thực hiện; tình hình sử dụng kinh phí (gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí ngoài ngân sách nhà nước); nội dung liên quan đến tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và nội dung khác (nếu có).
	* Khoản 7 (Điều 3 Dự thảo). Công tác kiểm tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Định kỳ trong Khoảng thời gian 12 tháng một lần tính từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hợp đồng (hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết), Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tình hình sử dụng nguồn kinh phí. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể mời thêm các chuyên gia để tư vấn cho việc đánh giá chất lượng công việc đã thực hiện.

- Kết quả kiểm tra được lập biên bản và xử lý theo quy định khi phát hiện các vi phạm.
	Quy định cụ thể thời gian thực hiện kiểm tra nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh


	- Điểm d Khoản 3 Điều 21 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Trên cơ sở biên bản và hồ sơ kiểm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền xem xét, quyết định việc thay đổi các nội dung sau: Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ: chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư này


	* Khoản 8 (Điều 3 Dự thảo). Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
Chủ nhiệm nhiệm vụ mới phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 21 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN và được thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ trong các trường hợp sau: 
- Chủ nhiệm nhiệm vụ đi học tập, công tác dài hạn trên 06 tháng liên tục;
- Chủ nhiệm nhiệm vụ bị ốm đau, bệnh tật không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu của nhiệm vụ (có văn bản đề nghị của cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc xác nhận của cơ quan y tế); 
- Chủ nhiệm nhiệm vụ tử vong; mất tích; 
- Chủ nhiệm nhiệm vụ không hoàn thành tiến độ và nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng mà không có lý do chính đáng, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính theo kết luận của đoàn kiểm tra, thanh tra hoặc phải đình chỉ công tác;
Ngoài các trường hợp nêu trên, chủ nhiệm nhiệm vụ có lý do cá nhân khác mà không thể tiếp tục thực hiện công việc được giao thì Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định.

	Quy định cụ thể về việc thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ 

	- Khoản 4 Điều 21 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Đối với việc thay đổi cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức chủ trì chủ động thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ đã được phê duyệt
	* Khoản 9 (Điều 3 Dự thảo). Thay đổi cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức chủ trì chủ động thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ đã được phê duyệt, trong đó việc thay đổi cá nhân tham gia nghiên cứu phải có sự đồng thuận bằng văn bản của người được bổ sung và người được thay thế nhưng không được thấp hơn số lượng đã phê duyệt tại biên bản thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ.
	Quy định cụ thể đối với trường hợp thay đổi các nhân tha gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

	Không quy định
	* Khoản 10 (Điều 3 Dự thảo). Rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ
Tổ chức chủ trì thực hiện đã hoàn thành nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được phê duyệt thì có thể tổ chức nghiệm thu trước thời gian kết thúc theo hợp đồng. Việc rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được xem xét khi đã thực hiện được tối thiểu 2/3 thời gian theo hợp đồng.
	Quy định về việc cho phép tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ.

	Không quy định
	* Khoản 11 (Điều 3 Dự thảo). Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: Văn bản đề nghị công nhật kết quả của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ kèm theo các văn bản: Bản sao biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ; Bản sao báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu theo Mẫu VI.12-BC.HĐĐ/NT tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BKHCN.
[bookmark: _GoBack]Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị và các tài liệu theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.
	Quy định trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc việc xem xét quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

	Chương III QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

	Điều 4. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Chương III, Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan
	Dẫn chiếu nội dung văn bản quy phạm của cấp trên, thuận tiện cho quá trình thực hiện

	- Khoản 2 Điều 45 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành các quy định cụ thể thuộc phạm vi, thẩm quyền và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.


	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn quản lý nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện Quyết định này.
b) Thông báo định hướng phát triển khoa học và công nghệ ưu tiên của tỉnh để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
c) Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ; tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, kiểm tra và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh theo quy định. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ triển khai trên địa bàn tỉnh.
d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng; phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh. 
2. Sở Tài chính
a) Căn cứ vào dự toán ngân sách Trung ương phân bổ và trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán kinh phí chi cho thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.
b) Cử thành viên tham gia Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
3. Các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; tiếp nhận và chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu nhiệm vụ cấp tỉnh do mình đề xuất đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hằng năm hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Sở Khoa học và Công nghệ
	Quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành trong việc thực hiện và hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	
- Khoản 2 Điều 45 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành các quy định cụ thể thuộc phạm vi, thẩm quyền và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.

- Khoản 3 Điều 45 Thông tư 09/2024/TT-BKHCN. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

	Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/8/2025 và thay thế các Quyết định: số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên; số 11/2024/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên; số 16/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 30/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu các đề tài dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
2. Khi văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Quy định cụ thể thời gian có hiệu lực của văn bản quy phạm; quy định việc thay thế các văn bản quy phạm có liên quan

	
	Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
	Quy định trách nhiệm thi hành




